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1. Thông tin chung về học phần: 

- Tên ngành: 
SP Sinh học
 

- Tên học phần: Hóa sinh học
- Số tín chỉ: 04
- Học kỳ: 2
- Học phần: Bắt buộc.

- Học phần tiên quyết:  Hoá học
- Các học phần kế tiếp: Sinh lý học thực vật, Vi sinh vật học, Di truyền học
- Các học phần tương đương, học phần thay thế: Không
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 27
+ Thảo luận, xemina: 36
+ Thực hành: 30
+ Tự học: 180
- Địa chỉ của đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn Thực vật - Khoa KHTN Nhà A5 - CSI ĐH Hồng Đức.

2 Mục tiêu của học phần:

2.1. Về kiến thức:  
- Sinh viên phải nhận biết được các thành phần hóa học, cấu trúc phân tử, tính chất lý hóa của các chất sống chủ yếu; Thấy được sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng sinh học của các chất sống; tính phong phú và đa dạng của sinh vật ở cấp độ phân tử.

- Biết được mối liên quan của chất sống trong cơ thể thông qua các quá trình chuyển hoá, trao đổi chất và năng lượng, tính thống nhất giữa các quá trình trao đổi chất.

- Phân tích được vị trí và mối quan hệ của Hoá sinh học với các môn sinh học khác, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp thu dễ dàng kiến thức sinh học thực nghiệm như Vi sinh học, Sinh lý thực vật, Sinh lý động vật, Di truyền học, Công nghệ sinh học,…

2.2. Về kỹ năng:
- Sinh viên hình thành được kỹ năng tìm kiếm thông tin và xử lí thông tin về những kiến thức liên quan đến môn học; Có kỹ năng làm việc và giải quyết vấn đề theo nhóm.
- Có kỹ năng sử dụng kiến thức hoá sinh để giải thích được cơ sở phân tử của các qui luật, hiện tượng sinh học và ứng dụng trong cuộc sống.

- Sinh viên hình thành được kỹ năng làm thí nghiệm và sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị liên quan đến môn học, từ đó định hướng và làm cơ sở cho việc học tập các môn học khác ở các học kỳ sau. 
2.3. Về thái độ:
 - Qua môn học, sinh viên thấy rõ tầm quan trọng của hoá sinh học trong hệ thống các lĩnh vực nghiên cứu sinh học- là môn cơ sở để học các môn học khác: Sinh lý học, Vi sinh học, Di truyền học,… 
- Nhận thức được cơ sở phân tử của các hiện tượng sinh lý, di truyền, công nghệ sinh học đã góp phần tích cực, quan trọng trong việc phục vụ đời sống và sản xuất.

3. Nội dung chi tiết học phần:
PHẦN A: LÝ THUYẾT

	MỞ ĐẦU





1. Đối tượng, nhiệm vụ, lược sử phát triển của hoá sinh học
2. Thành phần hoá học của tế bào, cơ thể sống, sự tương tác giữa cơ thể và môi trường.

	CHƯƠNG I:    PROTEIN                               

	1.1. Đặc tính chung và chức năng sinh học của protein
1.2. Axit amin- đơn phân cấu tạo của protein
1.3. Các bậc cấu trúc của phân tử protein.

1.4. Tính chất của protein, axit amin.

1.5. Phân loại proteiN 

	CHƯƠNG II: AXIT NUCLEIC

	2.1. Đặc tính chung và chức năng sinh học của axit nucleic

2.2. Nucleotit- đơn phân cấu tạo của axit nucleic

2.3. Cấu trúc của axit nucleic
2.4. Tính chất hoá lý của axit nucleic

	CHƯƠNG III: XACARIT                                 

	3.1. Đặc tính chung và chức năng sinh học của xacarit
3.2. Phân loại xacarit và một số xacarit phổ biến

	CHƯƠNG IV: LIPIT

	4.1. Đặc tính chung và chức năng sinh học lipit

4.2. Phân loại và một số lipit phổ biến

	CHƯƠNG V: VITAMIN

	5.1. Đặc tính chung và chức năng sinh học của vitamin

5.2. Phân loại vitamin và một số vitamin phổ biến

	CHƯƠNG VI: ENZIM

	6.1. Đại cương về enzim. 

6.2. Cấu tạo hoá học của enzim
6.3. Tính chất của enzim

6.4. Cơ chế tác dụng của enzim
6.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng enzim
6.6. Danh pháp, phân loại enzim
6.7. Công nghệ enzim

	CHƯƠNG VII: HOOCMON

	7.1. Đại cương về hoocmon
7.2. Hoocmon động vật

7.3. Hoocmon thực vật (Phytohoocmon)
7.4. Công nghệ hoocmon

	CHƯƠNG VIII: ĐẠI CƯƠNG VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ TRAO ĐỔI NĂNG LƯỢNG

	8.1. Sự trao đổi chất
8.2. Sự trao đổi năng lượng

	CHƯƠNG IX: TRAO ĐỔI XACARIT

	9.1. Phân giải xacarit

9.2. Tổng hợp xacarit

	CHƯƠNG X:   TRAO ĐỔI LIPIT

	10.1. Phân giải lipit

10.2. Tổng hợp lipit

	CHƯƠNG XI:  TRAO ĐỔI PROTEIN

	11.1.  Sự phân giải protein và axit amin
11.2. Sinh tổng hợp axit amin
11.3. Sinh tổng hợp protein

	CHƯƠNG XII:  TRAO ĐỔI AXIT NUCLEIC

	12.1. Sự phân giải axit nucleic

12.2. Tổng hợp nucleotit purin.

12.3. Tổng hợp nucleotit pirimidin.

12.4. Sinh tổng hợp ADN.

12.5. Sinh tổng hợp ARN.

	CHƯƠNG XIII:  MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC QUÁ  TRÌNH TRAO ĐỔI CHẤT  

	13.1. Một số đặc điểm chung của quá trình trao đổi chất.
 13.2. Quá trình trao đổi chất ở một số sinh vật đặc thù


PHẦN II:        THỰC HÀNH                            

Bài 1: Định tính protein, axit amin
Bài 2: Xác định điểm đẳng điện của protein, định lượng protein
Bài 3: Định tính, định lượng axit nucleic và sản phẩm trao đổi axit nucleic 
Bài 4: Định tính xacarit - Phát hiện sản phẩm trao đổi xacarit
Bài 5: Định lượng xacarit
Bài 6: Định tính - Định lượng lipit  
Bài 7:  Phát hiện, định lượng một số sản phẩm trao đổi lipit
Bài 8: Định tính định lượng vitamin. 
Bài 9: Định tính enzim
 Bài 10: Định lượng enzim
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